
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU 

 

I/ Dịch thuật 

Loại văn bản Tên văn bản Hạn trả Lệ phí/đơn vị 

1. Giấy tờ hộ tịch Giấy khai sinh 7 ngày 35 pounds/trang 

Giấy đăng ký kết 

hôn 

7 ngày 35 pounds/trang 

Giấy chứng tử 7 ngày 35 pounds/trang 

Hộ chiếu 7 ngày 35 pounds/trang 

Hộ khẩu 7 ngày 35 pounds/trang 

2. Bằng cấp – chứng 

chỉ 

Bằng  tốt nghiệp 7 ngày 40 pounds/trang 

Bảng điểm 7 ngày 40 pounds/trang 

Chứng chỉ tốt nghiệp 7 ngày 40 pounds/trang 

Bằng lái xe 7 ngày 40 pounds/trang 

3. Văn bản hành 

chính- pháp lý 

Phiếu lý lịch tư pháp 7 ngày 40 pounds/trang 

Phán quyết của Tòa 

án 

7 ngày 40 pounds/trang 

Giấy ủy quyền 7 ngày 40 pounds/trang 

Xác nhận độc thân 7 ngày 40 pounds/trang 

Chứng nhận quyền 

sử dụng đất/bất động 

sản 

7 ngày 40 pounds/trang 

Di chúc 7 ngày 40 pounds/trang 

4. Văn bản thương 

mai 

Các loại hợp đồng 10 ngày 25 cents/từ 

 

II/ Sao chụp tài liệu, hoàn thiện hồ sơ 

Dịch vụ Giá tiền/đơn vị 

In/ Sao chụp tài liệu 0.5 pounds/trang 

In ảnh hộ chiếu/visa 5 pounds/4 ảnh 

Hoàn thiện hồ sơ 10 pounds/ hồ sơ 

 

 


